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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 512/TTr-CP ngày 02/11/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 134 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trần Đại Quang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2474/QĐ-CTN ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)
1. Lê Vân Anh, sinh ngày 15/3/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oderbergerstr. 7, 10435 Berlin

Giới tính: Nữ

2. Trần Gia Hoàng, sinh ngày 20/3/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Max-Planc-Str. 9, 16225 Eberswalde

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 02/5/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Möllendorffstr. 81, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Đức Hiền, sinh ngày 16/10/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Paul-Junius-Str. 64, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

5. Dương Hải Âu, sinh ngày 12/10/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Gerberstr. 20/212, 04105 Leipzig

Giới tính: Nam

6. Phạm Thị Ái, sinh ngày 24/3/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 8, 01445 Radebeul

Giới tính: Nữ

7. Bùi Đức Anh, sinh ngày 16/10/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt 12, 09661 Hainichen

Giới tính: Nam

8. Phạm Đức Mạnh, sinh ngày 22/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bonnerstr. 180, 50968 Köln

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Tiến Đức, sinh ngày 02/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Margit-Schramm-Str. 17, 80639 München

Giới tính: Nam

10. Ngô Thị Hường, sinh ngày 25/02/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alexanderstr. 25, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

11. Lê Phương Linh Helena, sinh ngày 25/7/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dörpfeldstr. 60, 12489 Berlin

Giới tính: Nữ

12. Vương Duy Tùng, sinh ngày 28/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bremer Str. 107, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

13. Lê Nguyễn Lisa, sinh ngày 04/9/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Seiffert-Str. 33, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

14. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 25/4/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Neuköllnerstr. 266, 12357 Berlin

Giới tính: Nam

15. Dương Bảo Trung, sinh ngày 19/01/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jagdstr. 19, 85356 Freising

Giới tính: Nam

16. Đậu Thị Thùy Linh, sinh ngày 26/4/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 11, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

17. Lê Thị Hải Linh, sinh ngày 19/11/1997 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Westring 17, 39108 Magdeburg

Giới tính: Nữ

18. Hạ Việt Hoàng, sinh ngày 20/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nürnbergerstr. 11a, 01187 Dresden

Giới tính: Nam

19. Hoàng Huyền Trang, sinh ngày 21/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Krähenwinkel 13, 39576 Hansestadt Stendal

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Nhật Hải, sinh ngày 07/8/1978 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Einsteinuferstr. 67, 10587 Berlin

Giới tính: Nam

21. Nguyễn Thanh Giang, sinh ngày 24/10/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obere-Haupt-Str. 206, 09228 Wittgensdorf

Giới tính: Nam

22. Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 03/9/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tanneberger Weg 04, 01169 Dresden

Giới tính: Nữ

23. Hoàng Huy Tommy, sinh ngày 11/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lagerstr. 53, 49828 Neuenhaus

Giới tính: Nam

24. Hoàng Thị Thanh Tú, sinh ngày 14/02/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Humboldtstr. 23, 81543 München

Giới tính: Nữ

25. Lưu Trung Tuyên, sinh ngày 06/10/1957 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Bahrenfelderstr. 172, 22765 Hamburg

Giới tính: Nam

26. Lê Duy Hoàng, sinh ngày 17/01/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wittekind 10, 38114 Braunschweig

Giới tính: Nam

27. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 04/5/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fallersleberstr. 45, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

28. Vũ Jenny Yến Nhi, sinh ngày 05/8/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fallersleberstr. 45, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

29. Vũ Angelika Ngọc Bích, sinh ngày 16/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fallersleberstr. 45, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

30. Bùi Tuệ Minh, sinh ngày 28/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kiefernweg 5, 52372 Kreuzau

Giới tính: Nữ

31. Lương Mạnh Việt, sinh ngày 21/01/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Alstertwiete 9, 20099 Hamburg

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 12/3/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Markt 5, 18209 Bad Doberau

Giới tính: Nam

33. Nguyễn Lê Thị Lệ Quyên, sinh ngày 08/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alfred-Wegener-Str. 16B, 35039 Marburg

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Ý Nhung, sinh ngày 07/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str. 40, 04435 Schkeuditz

Giới tính: Nữ

35. Bùi Thị Thủy, sinh ngày 19/11/1989 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Malerstr. 59, 28207 Bremen

Giới tính: Nữ

36. Ngô Phương Thảo, sinh ngày 02/02/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Heideweg 1, 48231 Warendorf

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Anna Huyền Thu, sinh ngày 24/12/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilstorferstr. 56, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

38. Trần Thị Phương Hiền, sinh ngày 16/6/1969 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Gotlindestr. 49, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

39. Sàn Mộc Làn, sinh ngày 17/7/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Christianstr. 9, 24534 Neumünster

Giới tính: Nữ

40. Phạm Đức Thắng, sinh ngày 17/11/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 21, 16798 Fürstenberg/Havel

Giới tính: Nam

41. Đồ Hồng Sơn, sinh ngày 09/10/1958 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Baustr. 76, 17291 Prenzlau

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 17/9/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Harry-Glaß-Str. 3, 13053 Berlin

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh ngày 06/4/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dolgenseestr. 22, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

44. Lê Minh Ngân, sinh ngày 18/6/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schopenhauserstr. 41, 14471 Potsdam

Giới tính: Nữ

45. Phạm Thị Mỹ Liên, sinh ngày 11/12/1997 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Korvettenstr. 6a, 23558 Lübeck

Giới tính: Nữ

46. Đào Thị Tuyết Lan, sinh ngày 15/3/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Erich-Kurz-Str-7, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

47. Đinh Thị Bích Ngọc, sinh ngày 15/6/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Großbeerenstr. 140, 14489 Potsdam

Giới tính: Nữ

48. Phan Kevin Thái, sinh ngày 23/02/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 273, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

49. Đinh Hữu Trí, sinh ngày 25/5/1967 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 15 Str. 133, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

50. Đàm Thu Trà, sinh ngày 05/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 15 Str. 133, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

51. Trần David, sinh ngày 06/6/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prühstr. 3, 12105 Berlin

Giới tính: Nam

52. Lê Thùy Vân, sinh ngày 20/11/1970 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Grellstr. 54, 10409 Berlin

Giới tính: Nữ

53. Lê Hoàng Anh, sinh ngày 02/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hildegardstr. 15, 10715 Berlin

Giới tính: Nam

54. Lại Mai Linh, sinh ngày 04/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dr. Wilhelm Külz Str. 4, 09648

Giới tính: Nữ

55. Ninh Thùy Lan, sinh ngày 12/11/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz-Reuter-Str. 63, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

56. Phạm Huyền Trang, sinh ngày 15/5/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rosenfelder Rign 151, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

57. Chu Quỳnh Giao, sinh ngày 24/8/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrikenstr. 35, 06869 Coswig (Anhalt)

Giới tính: Nữ

58. Lê Phan Hưng, sinh ngày 04/3/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrikenstr. 35, 06869 Coswig (Anhalt)

Giới tính: Nam

59. Phạm Thị Kim Oanh, sinh ngày 27/8/1999 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Korvettenstr. 6A, 23558 Lübeck

Giới tính: Nữ

60. Lưu Hải Yến, sinh ngày 19/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dessauer Allee 50, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Giới tính: Nữ

61. Lê Thị Phương Trinh, sinh ngày 08/01/1997 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str. 11, 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

62. Mai Thị Bạch Hương Trang, sinh ngày 25/7/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Billhorner Kanalstr. 22a, 20539 Hamburg

Giới tính: Nữ

63. Hoàng Minh Anh, sinh ngày 24/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Anton-Graff-Str. 24, 01309 Dresden

Giới tính: Nữ

64. Phạm Nguyễn Hoàng Tùng, sinh ngày 23/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pritchardstr. 1, 14169 Berlin

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Thanh Thúy Anh, sinh ngày 22/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zeisigweg 8, 31582 Nienburg/Weser

Giới tính: Nữ

66. Chu Thị Linh Đan, sinh ngày 04/02/1999 tại Ucraina

Hiện trú tại: Arenshorster Kirchweg 2, 49163 Bohmte

Giới tính: Nữ

67. Tô Việt Đức, sinh ngày 31/5/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nicolai Platz 5, 14770 Brandenburg an der Havel

Giới tính: Nam

68. Đinh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 15/6/1970 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Hintere Gasse 27, 87629 Füssen

Giới tính: Nữ

69. Trần Nguyên Sơn David, sinh ngày 02/9/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hintere Gasse 27, 87629 Füssen

Giới tính: Nam

70. Phùng Tuấn Hiệp, sinh ngày 13/12/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kestnerstr. 11, 35578 Wetzlar

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 26/8/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Sandgasse 4, 59547 Werl

Giới tính: Nữ

72. Phùng Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 26/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Saseler Damm 73, 22395 Hamburg

Giới tính: Nữ

73. Thái Minh Hùng, sinh ngày 18/02/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Langenhof 37, 34399 Oberweser

Giới tính: Nam

74. Vũ Mạnh Đức, sinh ngày 22/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Str. der Jugend 21, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Ngọc Bảo Ly, sinh ngày 22/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spreestr. 1, 44791 Bochum

Giới tính: Nữ

76. Vũ Thị Kim Thúy, sinh ngày 28/3/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Motzstr. 49, 10777 Berlin

Giới tính: Nữ

77. Nguyễn Dương Tử Anh, sinh ngày 07/7/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 273, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Trâm Teresa, sinh ngày 28/9/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rhinstr. 4, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

79. Tô Hoàng Nam, sinh ngày 03/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Scharenbusch 26, 38104 Braunschweig

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 12/8/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prinzhornweg 4, 31303 Burfdorf

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 29/5/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prinzhornweg 4, 31303 Burfdorf

Giới tính: Nữ

82. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 31/10/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Galileistr. 69, 14480 Potsdam

Giới tính: Nữ

83. Lê Hoàng Trung, sinh ngày 15/02/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfelde 125, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Thị Lina, sinh ngày 09/10/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koppenstr. 19, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Phùng Kim Hải, sinh ngày 08/7/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Otterkiez 15, 14478 Potsdam

Giới tính: Nam

86. Lại Biên Cương, sinh ngày 29/9/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 213, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

87. Đỗ Nhật Anh, sinh ngày 04/8/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Martin-Luther-Str. 6, 17268 Templin

Giới tính: Nam

88. Nguyễn Xuân Dũng, sinh ngày 02/02/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Eisleberstr. 04, 39118 Magdeburg

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 28/9/1964 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Voßstr. 4, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

90. Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 29/7/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Petersstr. 29, 09599 Freiberg

Giới tính: Nam

91. Trương Thị Cẩm Loan, sinh ngày 29/8/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wiesbadener Str. 2, 12161 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Kiều Hải Mi, sinh ngày 19/5/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wagenseilstr. 11, 90482 Nürnberg

Giới tính: Nữ

93. Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh ngày 17/3/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86b, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 13/3/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zechliner Str. 6, 13359 Berlin

Giới tính: Nữ

95. Đặng Mỹ Linh, sinh ngày 06/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oeltzschnerstr. 61A, 06217 Merseburg

Giới tính: Nữ

96. Đỗ Hải Đăng, sinh ngày 20/02/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lohkoppelstr. 65, 22083 Hamburg

Giới tính: Nam

97. Đỗ Kiều Thanh, sinh ngày 06/12/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Martin-Raschke-Str. 1A, 01219 Dresden

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày 12/11/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Unterer Königstr. 60, 34117 Kassel

Giới tính: Nam

99. Nguyễn Thái Thanh, sinh ngày 20/01/1967 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Margaretha Meinders Str. Links 21, 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

100. Đậu Thị Quỳnh, sinh ngày 25/5/1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Margaretha Meinders Str. Links 21, 26871 Papenburg

Giới tính: Nữ

101. Hồ Diễm My, sinh ngày 17/01/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Märkische Allee 410, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

102. Ngô Thị Tuyết Lê, sinh ngày 10/11/1968 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Str. 5, 07607 Eisenberg

Giới tính: Nữ

103. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 26/02/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Henkelstr. 302, 40599 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

104. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 10/11/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Efeuweg 7, 26197 Großenkneten

Giới tính: Nam

105. Nguyễn Thị Kim Linh, sinh ngày 08/11/1978 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Syassenst 03, 26919 Brake

Giới tính: Nữ

106. Phùng Thị Hà My, sinh ngày 28/11/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 15, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

107. Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 11/01/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kornblumenweg 26, 27404 Heeslingen

Giới tính: Nữ

108. Lê Như Lai, sinh ngày 08/5/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weststr. 10, 04435 Schkeuditz

Giới tính: Nữ

109. Đào Thị Khánh Hòa, sinh ngày 22/9/1989 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Universtädtstr. 11, 03046 Cottbus

Giới tính: Nữ

110. Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 20/8/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Augartenweg 19, 87437 Kempten (Allgäu)

Giới tính: Nam

111. Lê Phương Anh, sinh ngày 15/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steinbeker Weg 18a, 22885 Barsbüttel

Giới tính: Nữ

112. Lê Duy Khánh, sinh ngày 25/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steinbeker Weg 18a, 22885 Barsbüttel

Giới tính: Nam

113. Trịnh Thị Thanh Hà, sinh ngày 09/9/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blissestr. 20, 10713 Berlin

Giới tính: Nữ

114. Lê Quý Ly, sinh ngày 17/3/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weststr. 10, 04435 Schkeuditz

Giới tính: Nam

115. Nguyễn Thị Hồng Thanh, sinh ngày 23/02/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hermann-Lange-Str. 46, 28279 Bremen

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 17/8/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ritterstr. 15, 04849 Bad Düben

Giới tính: Nữ

117. Đặng Thị Kim Anh, sinh ngày 10/9/1985 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Möwenweg 20, 12359 Berlin

Giới tính: Nữ

118. Bùi Thị Thảo, sinh ngày 26/12/1987 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Im Ginsterbusch 18a, 22457 Hamburg

Giới tính: Nữ

119. Đinh Thị Thảo, sinh ngày 03/4/1968 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Scotlandweg 4, 28277 Bremen

Giới tính: Nữ

120. Tống Thu Hương, sinh ngày 15/9/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hernstr. 1, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nữ

121. Trần Jackie Thành Long, sinh ngày 03/02/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hernstr. 1, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nam

122. Trần Văn Thắng, sinh ngày 14/10/1975 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hernstr. 1, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nam

123. Tống Thị Kim Liên, sinh ngày 14/02/1982 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Hernstr. 1, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nữ

124. Lê Thị Thoa, sinh ngày 14/01/1940 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Str.5, 07607 Eisenberg

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Trang, sinh ngày 18/6/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steinstr. 3, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

126. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 29/10/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steinstr. 3, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

127. Nguyễn Phương Chi, sinh ngày 12/6/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reichenbachstr. 31, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

128. Vũ Thị Cúc, sinh ngày 17/3/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Inselhof 8, 14478 Potsdam

Giới tính: Nữ

129. Lê Nguyên Phúc, sinh ngày 29/4/1992 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Eisenschmiede 84, 34127 Kassel

Giới tính: Nam

130. Lê Hà My, sinh ngày 17/11/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 119, 15517 Fürstenwalde/Spree

Giới tính: Nữ

131. Lương Quốc An, sinh ngày 18/12/1999 tại Cộng hòa Séc

Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 119, 15517 Fürstenwalde/Spree

Giới tính: Nam

132. Lương Trí Khang, sinh ngày 30/7/2003 tại Cộng hòa Séc

Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 119, 15517 Fürstenwalde/Spree

Giới tính: Nam

133. Lương Thảo My, sinh ngày 05/6/2001 tại Cộng hòa Séc

Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 119, 15517 Fürstenwalde/Spree

Giới tính: Nữ

134. Đặng Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 24/8/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Herzbergstr. 2, 10367 Berlin.

Giới tính: Nữ

 

